
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 64 ĐT UXTC 16 tuần

17 2 48 3003 UXTC 16 tuần

17 3 30 ĐT NXTC 12 tuần

18 4 41 2001 UBT (P) 10cm/VMC Cắt TC

18 5 37 ĐT NXTC 18tuần

18 6 43 2002 UXTC 16 tuần

19 7 63 6006 UBT (P) 7cm

19 8 49 ĐT UXTC 14 tuần

19 9 41 ĐT NXTC 14 tuần

10 49 4034 UXTC 14 tuần

11 45 0000 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 14 tuần

17 2 44 ĐT UXTC 4,5 tháng

17 3 44 2002 UXTC 12 tuần/Thiếu máu cơ tim

18 4 49 3003 LNMCơ TC

18 5 45 0000 UXTC 16 tuần

18 6 39 2002 NXTC 14tuần

19 7 46 2002 UXTC 16 tuần

19 8 44 ĐT UXTC 16 tuần

19 9 38 2042 Adenomyose

10 46 2002 UXTC 14 tuần DỰ BỊ

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NGỌC.NT

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + ĐẠO.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + ĐẠO.SB

THU NGUYỆT + TRÚC GIANG + ĐẠO.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + Q.HẢI + PHƢƠNG.TT(S)

BS SẢN A + H.NHẬT+ HIẾU.SB (C)

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

MỸ Ý + THIÊN TRANG + KHÁNH HÒA.SB

TH.VÂN + HỒ HOA + DIỆP.SB

HỒ HOA + LÊ LINH.SB + DIỆP.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + NGUYỄN HIỀN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + NGUYỄN HIỀN.SB

HƢƠNG THU + THANH THÚY + NGUYỄN HIỀN.SB

DỰ BỊ 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + KIỀU CHÂU.SB + RỠ.SB(S)

BS SẢN A + MAI THANH.SB + NGÂN.SB(C)

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

VIỆT THANH + Q.HƢƠNG + PHƢƠNG.PNT

TH.VÂN + HỒ HOA + LÊ LINH.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần , KTSD

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 16/12/2013 đến ngày 22/12/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

PHẠM THỊ HOA

NGUYỄN THỊ GÁI

TRƢƠNG THỊ QUYÊN

TÔ THỊ THỦY

LƢ THỊ HOÀI PHƢƠNG

PHẠM THỊ HẰNG

HUỲNH THỊ THU HỒNG

HUỲNH THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ PHÚ

PHẠM THỊ PHƢỢNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ NƢƠNG

CAO THỊ BẢY

TRẦN THỊ THÙY LINH

NGUYỄN THỊ THẢO  

ĐẶNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ BIỂU

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

NGUYỄN THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

LÊ THỊ NGỌC CẨM

ĐÀO THỊ MỸ TUYỀN

9194

9241

8002 B

9292

9187

8007

9111

9165

9291

9195

SHC

9239

9068

9305

9170

9139

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

9157

9124

9233

9112

PM

Ngày: 16/12/2013 

Ngày: 17/12/2013 

Ngày: 18/12/2013 

9279

9154



3 0 0

3 0 0

17 1 54 3013 UBT   10cm

17 2 48 1001 UXTC 10cm

17 3 47 0010 UXTC 14 tuần

17 4 42 3033 NXTC 16tuần

18 5 50 3003 UXTC 18 tuần

18 6 47 2002
UXTC 14 tuần

18 7 43 2012 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

19 8 51 2022
UXTC 14 tuần

19 9 41 1011 NXTC 14tuần

19 10 36 ĐT NXTC 18tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 43 3002 UXTC 10tuần/VMC 4lần

2 0                (MLT,Bóc NX)

17 3 36 0100 NXTC 12 tuần

17 4 34 0000 NXTC 12 tuần

18 5 57 2012 UBT (P) 7cm

18 6 44 1021 UXTC 14tuần/VMC

18 7 32 0010 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + NGỌC THANH.SB

LỢI + MINH TÂM + THU.YQG 

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

LỢI + THU.YQG + THỤY.YQG

BS SẢN A + ĐOAN + VŨ HẢI.SB(S)

BS SẢN A+ THÚY MAI + MINH.SB(C)

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

THU HÀ 2 + NGUYỄN NHUNG.SB+ TÚ.SB(S)

THU HÀ 2 + BÌNH THÀNH + KIM PHỤNG.SB(C)

VIỆT THANH + V.HÒA + THƢ HƢƠNG

V.HÒA + THƢ HƢƠNG + NGỌC THANH.SB

H.HIỆP + ÁI + KIM ANH.TT

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + NHU + THANH HIỀN

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

KIỀU DUNG + KHOA BM + PHƢỚC HIỀN.NT

BS SẢN A + BẢO NGỌC.SB + DIỄM.SB(S) 

BS SẢN A + TOUNEH.SB + CƢỜNG.SB(C) 

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + DŨNG.YQG

H.HIỆP + ÁI + KIM ANH.TT

Mổ lấy thai

Ngày 13 tháng 12 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai  

Mổ lấy thai  

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

HỒNG NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ NHỊ

LÊ THỊ OANH

NGÔ BÍCH TRANG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỦY

TĂNG THÁI HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG THANH

LÊ THỊ ĐỨC

NGUYỄN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ CHI

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

THẠCH THỊ DIA

TRẦN THỊ MAI HƢƠNG

BN SẢN A

BN SẢN A

LƢƠNG THỊ HƢƠNG

MÃ THỊ PHƢỢNG

9257

9359

9303

9339

9244

9281

8001 B

9232

9278

8902

9274

9202

9245

9229

8003 B

9227

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/12/2013 

Ngày: 20/12/2013 


